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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
 
 
 
 
 

TT 
Mã 

HS 
Họ Tên Ngày sinh Địa chỉ Ngành trúng tuyển 

Điểm xét học bổng 
Tổng 

điểm 

Ghi 

chú 
Toán Văn 

Điểm 

ƯT 

1 1522 Trần Lan Anh 25/01/2006 Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh Truyền thông đa phương tiện 8,4 8,8 3 20,2  

2 1479 Lê Trà My 07/08/2006 Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7,5 9,5 3 20  

3 1385 Nguyễn Thanh Hà 23/10/2006 
Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh 

Phụ, Tỉnh Thái Bình 
Kỹ thuật chế biến món ăn 9,5 9,2  18,7  

4 1516 Kiều Nhi 27/09/2006 Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội Hướng dẫn du lịch 9,2 9,1  18,3  

5 1541 Hà Quỳnh Trang 06/09/2006 Tt Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội Quản trị kinh doanh 9,3 8,9  18,2  

 

 Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2024 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
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